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1. Cách lựa chọn trang phục phù hợp với lứa tuổi, vóc dáng

2. Trình bày cách sử dụng và bảo quản trang phục

3. Cách sắp xếp đồ đặc hợp lí trong nhà ở
4. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	Nhóm trưởng
	Tổ trưởng kí duyệt
	BGH kí duyệt

	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Vũ Thị Lựu
	Lê Thu Hoa


	TRƯỜNG THCS NGỌC THUỴ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

(Tiết 27)

	NHÓM  CÔNG NGHỆ 6
	NĂM HỌC 2016 - 2017

	
	MÔN CÔNG NGHỆ 6


I. Mục tiêu

1. Kiến thức:  

- Kiểm tra được học sinh một số kiến thức  trọng tâm của chương.

2. Kĩ năng:   

- Rèn kĩ năng giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp cho học sinh.

- Biết cách lựa chọn một số đồ vật để trang trí nhà ở cho phù hợp

3. Thái độ

- Nghiêm túc, thấy được sự cần thiết, tầm quan trọng của bài kiểm tra.

II. MA TRẬN :
	Nội dung 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng:

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	2

1
	
	
	2

2
	1

0.5
	
	5

3.5

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	1

0.5
	1

1.5
	2

1
	5

2.5
	
	2

1
	11

6.5

	Tổng:
	4

3
	9

5.5
	3

1.5
	16

10

	Người ra đề
	Tổ trưởng kí duyệt
	BGH kí duyệt

	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Vũ Thị Lựu
	Lê Thị Thu Hoa


	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM CÔNG NGHỆ 6

ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT (Tiết 27)

NĂM HỌC  2014 - 2015

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian làm bài: 45 phút 


I. Trắc nghiệm khách quan( 3 điểm) : Ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1 : Cách chọn màu sắc của tranh ảnh để tranh trí cho căn phòng:

A. Có thể sử dụng tranh có màu sắc bất kì để treo tường.

B. Màu sắc của tranh ảnh phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.

C. Có thể sử dụng màu tranh tương phản với màu tường.

D. Tùy điều kiện kinh tế của gia đình.

Câu 2 : Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì :

A. Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình, tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

B. Để khách bớt thiện cảm với chủ nhân

C. Có nếp sống không lành mạnh.

D. Cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả.

Câu 3 : Cách chọn kích thước của tranh để trang trí cho căn phòng:

A. Bức tranh to có thể treo trên tường nhỏ.

B. Nhiều bức tranh ảnh nhỏ có thể treo ghép lại trên khoảng tường hẹp.

C. Kích thước của tranh phải cân xứng với tường, nơi treo tranh.

D. Nhiều bức tranh nhỏ có thể ghép lại treo trên tường rộng.

Câu 4 : Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp cần thực hiện :

A. Thường xuyên.
B. Không thường xuyên.

C. Khi nào rảnh.
D. Một ngày một lần.

Câu 5: Chất liệu vải thường dùng để may rèm :

A. Vải bền, có độ rủ, vải phin hoa.

B. Vải dày như gấm, nỉ và vải mỏng như voan, ren.

C. Vải gấm, nỉ, vải hoa, vải tơ tằm.

D. Vải phin hoa, vải nilon, polyeste. 

Câu 6 : Mành có công dụng :

A. Che khuất, che bớt nắng.

B. Làm cho căn phòng có vẻ chật đi.

C. Làm cho căn phòng có vẻ rộng ra.

D. Làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng.

II. Tự luận :

Câu 1 ( 2 điểm): Hãy nêu sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Trình bày các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

Câu 2 ( 3 điểm): Hãy trình bày công dụng, cách chọn, cách trang trí tranh ảnh trong nhà ở?

Câu 3 ( 2 điểm): Nêu công dụng, cách chọn vải may rèm

Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra.

	TRƯỜNG THCS NGỌC THUỴ
NHÓM CÔNG NGHỆ 6

ĐỀ 1
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA(Tiết 27)

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian làm bài: 45 phút 


I.Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) :
Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B-C
	A
	C-D
	A
	B
	A-D


II. Tự luận :

Câu 1: (2 điểm)

- Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình, tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết hoặc khi dọn dẹp và làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 
(1 điểm)

- Cần thường xuyên lau chùi, dọn dẹp mới giữ được nhà ở gọn gàng, sạch đẹp.
(1điểm)


Câu 2: (3 điểm)

* Công dụng (0.5 điểm)

- Dùng để trang trí tường nhà, tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

* Cách chọn tranh ảnh: (1.5 điểm)

- Nội dung tranh ảnh: tuỳ ý thích chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình (0.5 điểm)
- Màu sắc của tranh ảnh: Cần chọn màu tranh ảnh phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
(0.5 điểm)

- Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường: (0.5 điểm)

+  Bức tranh ảnh to không nên treo trên khoảng tường nhỏ.

+ Nhiều tranh ảnh nhỏ có thể ghép lại và treo trên khoảng tường rộng.

* Cách trang trí tranh ảnh: (1 điểm)

- Vị trí treo tranh ảnh tuỳ theo ý thích của mỗi gia đình (0.5 điểm)
- Nên treo tranh vừa tầm mắt, ngay ngắn. Không nên treo quá nhiều tranh ảnh rải rác trên một bức tường.
(0.5 điểm)

Câu 3(2 điểm)

* Công dụng (1 điểm):

Rèm cửa tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.

* Cách chọn vải may rèm (1 điểm)

- Màu sắc:

Màu sắc của rèm cửa phải hài hoà với màu tường, màu cửa

- Chất liệu vải: 

Những loại vải thường dùng làm rèm cửa: Vải dày in hoa, nỉ, gấm...là những loại vải có độ bền, có độ rủ; vải mỏng như voan, ren...

	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM CÔNG NGHỆ 6

ĐỀ 2


	ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT (Tiết 27)

NĂM HỌC  2014 - 2015

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian làm bài: 45 phút 


I. Trắc nghiệm khách quan( 3 điểm) : Ghi vào bài làm các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1 : Cách chọn màu sắc của tranh ảnh để tranh trí cho căn phòng:

A. Màu sắc của tranh ảnh phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.

B. Có thể sử dụng tranh có màu sắc bất kì để treo tường.

C. Có thể sử dụng màu tranh tương phản với màu tường.

D. Tùy điều kiện kinh tế của gia đình.

Câu 2 : Cần phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp vì :

A. Để khách bớt thiện cảm với chủ nhân

B. Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình, tăng vẻ đẹp cho nhà ở.

C. Có nếp sống không lành mạnh.

D. Cảm giác khó chịu, làm việc không hiệu quả.

Câu 3 : Cách chọn kích thước của tranh để trang trí cho căn phòng:

A. Kích thước của tranh phải cân xứng với tường, nơi treo tranh.

B. Bức tranh to có thể treo trên tường nhỏ.

C. Nhiều bức tranh ảnh nhỏ có thể treo ghép lại trên khoảng tường hẹp.

D. Nhiều bức tranh nhỏ có thể ghép lại treo trên tường rộng.

Câu 4 : Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp cần thực hiện :

	A. Khi nào rảnh.
	B. Không thường xuyên.

	C. Thường xuyên.
	D. Một ngày một lần.


Câu 5: Chất liệu vải thường dùng để may rèm :

A. Vải dày như gấm, nỉ và vải mỏng như voan, ren.

B. Vải bền, có độ rủ, vải phin hoa.

C. Vải gấm, nỉ, vải hoa, vải tơ tằm.

D. Vải phin hoa, vải nilon, polyeste. 

Câu 6 : Mành có công dụng :

A. Che khuất, che bớt nắng.

B. Làm tăng vẻ đẹp cho căn phòng.

C. Làm cho căn phòng có vẻ chật đi.

D. Làm cho căn phòng có vẻ rộng ra.

II. Tự luận :

Câu 1 ( 2 điểm): Hãy nêu sự cần thiết phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Trình bày các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?

Câu 2 ( 3 điểm): Hãy trình bày công dụng, cách chọn, cách trang trí tranh ảnh trong nhà ở?

Câu 3 ( 2 điểm): Nêu công dụng, cách treo gương trong nhà ở?

Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra.

	TRƯỜNG THCS NGỌC THUỴ

NHÓM CÔNG NGHỆ 6

ĐỀ 2
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA(Tiết 27)

MÔN CÔNG NGHỆ 6

Thời gian làm bài: 45 phút 


I.Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) :
Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A-C
	B
	A-D
	C
	A
	A-B


II. Tự luận :

Câu 1: (2 điểm)

- Đảm bảo sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình, tiết kiệm thời gian khi tìm một vật dụng cần thiết hoặc khi dọn dẹp và làm tăng vẻ đẹp cho nhà ở. 
(1 điểm)

- Cần thường xuyên lau chùi, dọn dẹp mới giữ được nhà ở gọn gàng, sạch đẹp.
(1điểm)


Câu 2: (3 điểm)

* Công dụng (0.5 điểm)

- Dùng để trang trí tường nhà, tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

* Cách chọn tranh ảnh: (1.5 điểm)

- Nội dung tranh ảnh: tuỳ ý thích chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình (0.5 điểm)
- Màu sắc của tranh ảnh: Cần chọn màu tranh ảnh phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
(0.5 điểm)

- Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường: (0.5 điểm)

+  Bức tranh ảnh to không nên treo trên khoảng tường nhỏ.

+ Nhiều tranh ảnh nhỏ có thể ghép lại và treo trên khoảng tường rộng.

* Cách trang trí tranh ảnh: (1 điểm)

- Vị trí treo tranh ảnh tuỳ theo ý thích của mỗi gia đình (0.5 điểm)
- Nên treo tranh vừa tầm mắt, ngay ngắn. Không nên treo quá nhiều tranh ảnh rải rác trên một bức tường.
(0.5 điểm)

Câu 3(2 điểm)

* Công dụng (1 điểm):

Gương dùng để soi và trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng, tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn

* Cách treo gương (1 điểm)

- Trong căn phòng nhỏ hẹp, treo gương trên một phần tường hoặc toàn bộ tường sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng ra.

- Treo gương trên tủ, kệ hoặc ngay sát cửa ra vào làm tăng thêm vẻ thân mật, ấm cúng và tiện sử dụng

	TRƯỜNG THCS NGỌC THUỴ
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II

	NHÓM  CÔNG NGHỆ 6
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	MÔN CÔNG NGHỆ 6


1. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể
2. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
3. Biện pháp phòng, tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm
4. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến
5. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
6. Nguyên tắc xây dựng thực đơn; xây dựng thực đơn cho bữa ăn thường ngày và thực đơn cho bữa ăn liên hoan.

	Nhóm trưởng
	Tổ trưởng kí duyệt
	BGH kí duyệt

	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Vũ Thị Lựu
	Lê Thu Hoa


